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Lời nói đầu 

TCVN 13711-3:2023 hoàn toàn tương đương ISO 15835-3:2018. 

TCVN 13711-3:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép 

biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học 

và Công nghệ công bố. 

Bộ TCVN 13711, Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren bao gồm các phần 

sau:  

- Phần 1: Các yêu cầu. 

- Phần 2: Phương pháp thử. 

- Phần 3: Chương trình đánh giá sự phù hợp. 
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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A       TCVN 13711-3:2023  
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1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc đối với chứng nhận và tự đánh giá mối nối được sử dụng cho 

ghép nối cơ khí của thanh thép cốt bê tông. 

Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu cho kiểm soát quá trình sản xuất mối nối và kiểm tra sự phù hợp 

về hình dạng đối với ghép nối cơ khí. 

 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 

áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 7790-1 (ISO 2859-1), Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 1: Chương trình lấy mẫu 

được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô. 

TCVN 13711-1 (ISO 15835-1), Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren - Phần 1: Các yêu cầu. 

TCVN ISO/IEC 17000, Đánh giá sự phù hợp - Từ vựng và các nguyên tắc chung. 

TCVN ISO/IEC 17025, Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm thử và hiệu chuẩn. 

TCVN ISO/IEC 17050 (Tất cả các phần), Đánh giá sự phù hợp - Công bố của nhà cung ứng về sự phù 

hợp. 
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TCVN ISO/IEC 17065, Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu cho các tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá 

trình và dịch vụ. 

ISO 16020, Steel for reinforcement of concrete and prestressing of concrete - Vocabulary (Thép cốt bê 

tông và thép cốt bê tông dự ứng lực - Từ vựng). 

 

3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 13711-1 (ISO 15835-1), 

ISO 16020, ISO/IEC 17000 và các thuật ngữ, định nghĩa sau. 

3.1 

Hệ thống ghép nối (Splice system) 

Các mối nối đối đầu sử dụng một công nghệ riêng và do cùng một nhà sản xuất chế tạo. 

CHÚ THÍCH:   Một hệ thống ghép nối có thể bao gồm một vài kiểu ghép nối (3.2). 

3.2 

Kiểu ghép nối (Splice type) 

Các ghép nối cơ khí từ cùng một hệ thống ghép nối (3.1), có cùng một kết cấu chung, kiểu thiết kế cho 

cùng một mục đích và có các cỡ kích thước khác nhau thích hợp cho các đường kính riêng của thanh 

thép cốt bê tông. 

  

4   Đánh giá sự phù hợp 

Có thể đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm với các yêu cầu của TCVN 13711-1 (ISO 15835-1) bằng 

một trong các phương pháp sau: 

- Chứng nhận sản phẩm, đã nêu trong Điều 5, được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận. Tổ chức 

chứng nhận kiểm tra các thiết bị chế tạo và thu thập mẫu thử nghiệm ở các chu kỳ. 

- Kiểm tra các lô sản phẩm, đã nêu trong Điều 6, được thực hiện theo thỏa thuận giữa nhà cung cấp và 

khách hàng và yêu cầu thử nghiệm đúng lô sản phẩm sắp được cung cấp cho khách hàng. 

 

5   Hệ thống chứng nhận 

5.1   Quy định chung 

Mục đích của điều này là đưa ra các quy tắc trong chứng nhận sản phẩm các mối nối phù hợp với TCVN 

ISO/IEC 17065. 

Chứng nhận dựa trên thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông 

qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Tổ chức chứng nhận 

Cấp phép sử dụng cho: Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình Xây Dựng Sài Gòn (LAS-XD 643)
Địa chỉ: 45D/24 Đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
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phải tiến hành kiểm tra chất lượng của sản phẩm và sự giám sát tại mỗi địa điểm sản xuất được liệt kê 

trong giấy chứng nhận. 

Nhà sản xuất các mối nối phải áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận bởi một 

tổ chức chứng nhận; ví dụ như TCVN ISO 9001. 

Phải tiến hành thử đánh giá chất lượng mỗi khi có sự thay đổi trong các tính chất của vật liệu, về hình 

học hoặc công nghệ chế tạo. 

5.2   Tài liệu và thông tin của người sử dụng 

Đối với mỗi kiểu mối nối, nhà sản xuất phải lưu giữ một file các tờ dữ liệu mà mối nối phải tuân theo. 

Nếu các kiểu mối nối khác nhau rất giống nhau và sử dụng các chi tiết giống nhau thì tổ chức chứng 

nhận có thể đưa ra quyết định không thử nghiệm tất cả các kiểu này. 

Nhà cung cấp phải giới thiệu các thông tin chi tiết cho khách hàng về cách chuẩn bị các đầu mút của 

các thanh thép cốt bê tông được ghép nối đối đầu, các dụng cụ và thiết bị được sử dụng và các bản 

hướng dẫn được viết cho lắp đặt lần cuối ghép nối cơ khí tại hiện trường xây dựng phải sẵn có để cung 

cấp cho khách hàng và phòng thí nghiệm thử. 

5.3   Thử nghiệm chất lượng 

Để đánh giá các mối nối tuân theo các yêu cầu của Điều 5 trong TCVN 13711-1 (ISO 15835-1) phải 

thực hiện phép thử đánh giá chất lượng trên các vật mẫu (để làm mẫu thử) phản ánh phạm vi của các 

sản phẩm được chứng nhận. 

Đối với mỗi hệ thống ghép nối, các vật mẫu phải được lấy ngẫu nhiên từ dây chuyền sản xuất hoặc từ 

bản kiểm kê của nhà sản xuất phù hợp với Bảng 1. 

Phải thực hiện các phép thử cho tất cả các đặc tính bắt buộc hoặc tùy chọn của sản phẩm như đã quy 

định trong TCVN 13711-1 (ISO 15835-1) mà nhà sản xuất áp dụng cho chứng nhận. 

Các phép thử thuộc trách nhiệm của Tổ chức chứng nhận phải được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm 

độc lập có phạm vi thích hợp và hoạt động phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025. 

Các mẫu thử phải được lắp ráp phù hợp với hướng dẫn do nhà sản xuất soạn thảo và ở trong cùng một 

điều kiện như các mẫu thử khi được cung cấp cho một địa điểm xây dựng, hoặc các mẫu thử do người 

vận hành phòng thí nghiệm cung cấp cho phòng thí nghiệm hoặc các mẫu thử cung cấp cho thiết bị của 

nhà sản xuất có sự chứng kiến của tổ chức chứng nhận. 
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Bảng 1 - Kế hoạch lấy mẫu 

Giai đoạn 
Cỡ kích thước và 

kiểu 

Phạm vi thử nghiệm 

Giới hạn 
bền và dẻo 

Độ trượt 
Mỏi có chu 
kỳ cao cho 

loại F 

Chất tải có chu 
kỳ thấp cho loại 

S 

Thử đánh giá 
chất lượng a 

Cho mỗi kiểu ghép 
nối, cỡ lớn nhất, 
trung bình và nhỏ 
nhất của phạm vi 
kích thước b 

Năm mẫu 
thử cho một 
cỡ 

Năm mẫu 
thử cho một 
cỡ 

Ba mẫu thử 
cho cỡ lớn 
nhất 

Ba mẫu thử cho 
một cỡ 

Giám sát liên 
tục của bên 
thứ ba c 

Một cỡ của một 
kiểu ghép nối 

Ba mẫu 
thửd 

Năm mẫu 
thử e  

Ba mẫu thử Ba mẫu thử f  

Kiểm tra 
trong sản 
xuất nhà máy 

 Một mẫu 
thử cho mỗi 
mẻ 2500g 

Không Không Không 

a) Nếu một trong các mẫu thử không đạt yêu cầu, toàn bộ lô thử nghiệm phải được lặp  lại với các mối nối từ cùng một mẻ, 
thử nghiệm mỏi có chu kỳ cao, xem TCVN 13711-1 (ISO 15835-1), 5.5.2. 
b) Ngoại trừ thử mỏi, đối với thử nghiệm này chỉ thử cỡ kích thước lớn nhất. 
c) Nếu một trong các mẫu thử không đạt yêu cầu, lô thử nghiệm phải được lặp lại với 5 mẫu thử bổ sung được chế tạo với 
các mối nối từ cùng một mẻ và không xảy ra phá hủy. Nếu hai hoặc nhiều hơn hai mẫu thử không đạt yêu cầu thì nhà sản 
xuất phải tìm ra nguyên nhân và có hành động sửa chữa thích hợp, sau đó năm mẫu thứ này phải được thử mà không bị 
phá hủy. 
d) Nếu sử dụng cùng một mẫu thử cho thử trượt và thử kéo, tất cả các mẫu thử được thử trượt phải được thử kéo. 

e) Ba mẫu thử là đủ nếu tất cả các kết quả thử riêng biệt đáp ứng các yêu cầu về độ trượt được quy định cho giá trị trung 
bình phù hợp với TCVN 13711-1 (ISO 15835-1), 5.4.2. 

f) Tới khi tất cả các cỡ kích thước và kiểu trong phạm vi đã được thử. 

g) Sau các kết quả thành công của thử nghiệm liên tục trong năm đầu tiên của sản xuất, tần suất thử có thể được giảm đi 
tới một mẫu thử cho mỗi 5000 sản phẩm. Nếu tất cả các kết quả thử đều thành công trong 2 năm sản xuất tiếp theo thì tần 
suất thử có thể giảm đi hơn nữa với một mẫu thử cho mỗi 10000 sản phẩm. Ngay sau khi quan sát thấy một thử nghiệm 
không đạt yêu cầu thì tốc độ lấy mẫu phải trở lại mức ban đầu là một mẫu thử cho mỗi mẻ  2500 sản phẩm. 

 

5.4   Kiểm soát sản xuất tại nhà máy 

Theo điều 5.7 trong TCVN 13711-1 (ISO 15835-1) nhà sản xuất phải thiết lập và duy trì các hồ sơ để 

chứng minh khả năng theo dõi qua dấu vết và đánh dấu các mối nối với các dấu hiệu nhận biết bền lâu. 

Với tư cách là một bộ phận của hệ thống kiểm tra trong sản xuất ở nhà máy nhà sản xuất phải thực thi 

kế hoạch lấy mẫu như đã quy định trong Bảng 1 và lưu giữ hồ sơ về các kết quả thử để chứng minh 

rằng các sản phẩm thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng. Nhà sản xuất có thể lựa chọn để thử nghiệm 

các mối nối được lắp vào các thanh cốt thép hoặc được lắp vào các thanh có giới hạn bền kéo cao để 

đo giới hạn bền của bản thân mối nối. 

5.5   Đánh giá giám sát 

Giám sát của bên thứ ba phải được tiến hành để chứng minh rằng hệ thống kiểm tra trong sản xuất ở 

nhà máy của nhà sản xuất tiếp tục bảo đảm cho mối nối tuân theo các yêu cầu của TCVN 13711-1 (ISO 

15835-1). Tổ chức chứng nhận nên chấp nhận các chứng chỉ của hệ thống quản lý chất lượng từ các 

hội đồng khác đã kiểm tra sự phù hợp với điều này. 

Cấp phép sử dụng cho: Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình Xây Dựng Sài Gòn (LAS-XD 643)
Địa chỉ: 45D/24 Đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
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Kiểm tra giám sát phải được thực hiện ít nhất là hàng năm. 

Trong quá trình thực hiện các kiểm tra này, phải lấy các mẫu thử phù hợp với Bảng 1. Việc lấy mẫu phải 

bảo đảm sao cho, trong phạm vi thời gian 5 năm, tất cả các kiểu và các cỡ kích thước phải được thử, 

trừ các kiểu và các cỡ kích thước không được chế tạo trong 5 năm này. 

Các thử nghiệm thuộc trách nhiệm của Tổ chức chứng nhận sản phẩm phải được thực hiện bởi một 

phòng thí nghiệm đã được chấp nhận có phạm vi hoạt động thích hợp phù hợp với ISO/IEC 17025. Nếu 

các thử nghiệm được tiến hành tại phòng thí nghiệm của nhà sản xuất thì chúng phải được thực hiện 

với sự chứng kiến liên tục của Tổ chức chứng nhận. 

Tổ chức chứng nhận cũng phải kiểm tra để bảo đảm rằng công bố về sự phù hợp do nhà sản xuất đưa 

ra là loại tự công bố về sự phù hợp theo Điều 6, tuân thủ các yêu cầu của 6.1. 

5.6   Chứng chỉ phù hợp của sản phẩm 

Nếu hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất và các thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm 

đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này thì tổ chức chứng nhận phải cấp chứng chỉ ở dạng tài liệu viết 

hoặc soạn thảo dưới dạng điện tử cho nhà sản xuất bao hàm các sản phẩm trong kế hoạch chứng nhận. 

Ngoài các yêu cầu trong TCVN ISO/IEC 17065, chứng chỉ phải bao gồm các thông tin sau: 

- Số (hiệu) của chứng chỉ; 

- Tên của nhà sản xuất; 

- Các địa điểm chế tạo được bao hàm bởi chứng chỉ; 

- Tên của các sản phẩm được bao hàm bởi chứng chỉ; 

- Các kiểu và cỡ kích thước được chấp nhận bao gồm cả các kích thước của mối nối (chiều dài và chiều 

rộng); 

- Các loại thanh thép cốt bê tông thuộc phạm vi hiệu lực của chứng chỉ, có viện dẫn một tiêu chuẩn hoặc 

điều kiện kỹ thuật; 

- Các dụng cụ/thiết bị được sử dụng; 

- Hướng dẫn lắp đặt; 

- Ghi nhãn/nhận biết được xác định trên các mối nối; 

- Công bố về sự phù hợp với TCVN 13711-1 (ISO 15835-1) (bao gồm cả loại mối nối). 

 

6   Phương pháp tự công bố về sự phù hợp 

6.1   Quy định chung 

Mục đích của điều này là đưa ra các quy tắc cho tự công bố về sự phù hợp của sản phẩm thông qua 

thử nghiệm các lô sản phẩm được cung cấp như đã quy định trong TCVN ISO/IEC 17050. 
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Nhà sản xuất phải nắm giữ một chứng chỉ có hiệu lực như đã nêu trong Điều 5 cho phạm vi chính của 

cùng một kiểu mối nối. Sau đó nhà sản xuất có thể sử dụng phương pháp này để chứng nhận một số lô 

không nằm hoàn toàn trong phạm vi của chứng chỉ. Tuy nhiên, không nên sử dụng phương pháp này 

cho đa số các sản phẩm của nhà sản xuất. Phương pháp này được dự định sử dụng cho các sai lệch 

nhỏ so với phạm vi của chứng chỉ, ví dụ như: 

-   Các ghép nối cơ khí được chế tạo với các thanh thép cốt bê tông thuộc một loại khác so với các loại 

đã được chứng nhận hoàn toàn. 

-   Các ghép nối cơ khí của các thanh thép cốt bê tông có cỡ kích thước danh nghĩa không được sử 

dụng phổ biến, và 

-   Các biến thể của mối nối có kết cấu gần với kết cấu đã được chứng nhận hoàn toàn. 

Nhà sản xuất phải chứng minh bằng tài liệu cho tất cả các lô sản phẩm tự công bố, bao gồm nhưng 

không bị hạn chế đối với các so sánh với các sản phẩm đã được chứng nhận và các báo cáo thử trong 

nhà máy của nhà sản xuất, các tài liệu này phải được trình ra cho tổ chức chứng nhận trong quá trình 

kiểm tra tiếp sau. 

6.2   Quy mô lấy mẫu và thử nghiệm 

Để phục vụ cho thử nghiệm, việc giao hàng phải được chia nhỏ thành các đơn vị thử. Để thử giới hạn 

bền, độ dẻo và độ trượt trong điều kiện chất tải tĩnh, mỗi đơn vị thử phải gồm có các mối nối có cùng 

một kiểu ghép nối và cỡ kích thước và phải đại diện cho số lượng tối đa là 10 000 mối nối. Quy mô thử 

nghiệm cho mỗi đơn vị thử phải là mức S-3 phù hợp với TCVN 7790-1 (ISO 2859-1), Bảng 3.A. Giới 

hạn chất lượng chấp nhận được (AQL) phải là 2,5. Đối với thử nghiệm mỏi và có chu kỳ, xem Bảng 2. 

Bảng 2 - Tốc độ lấy mẫu cho thử chất tải mỏi có chu kì cao và chất tải có chu kỳ thấp 

Đặc tính được thử Số lượng mẫu thử 

Các đặc tính chịu ảnh hưởng của mỏi 

có chu kì cao cho các mối nối loại F 

Tối thiểu là 3 mẫu thử có cả kích thước lớn nhất của mỗi kiểu 

ghép nối (hoặc cho cỡ kích thước lớn nhất của mỗi nhóm 

đường kính, nếu nhà sản xuất lựa chọn cách này phù hợp 

với ISO 15835-1:1998, 5.4.1). 

Các đặc tính chịu ảnh hưởng của mỏi 

có chu kì thấp cho các mối nối loại S 

Đối với một phạm vi kích thước của cùng một kiểu ghép nối, 

ít nhất là ba mẫu thử có cỡ kích thước lớn nhất, ba mẫu thử 

có cỡ kích thước trong hình và ba mẫu thử có cỡ kích thước 

nhỏ nhất. 
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6.3   Công bố về sự phù hợp của sản phẩm 

Nếu tất cả các kết quả thử đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, nhà sản xuất có thể đưa ra công 

bố về sự phù hợp dưới dạng tài liệu viết hoặc soạn thảo dưới dạng điện tử phù hợp với TCVN ISO/IEC 

17050 bao hàm mẻ sản phẩm được giao hàng. Công bố này phải có ít nhất là các thông tin sau: 

- Tên của nhà sản xuất (bao gồm cả địa chỉ và địa điểm chế tạo); 

- Số hiệu của chứng chỉ; 

- Kiểu, cỡ kích thước và các kích thước của mối nối (chiều dài và chiều rộng); 

- Kiểu thanh thép cốt bê tông thuộc phạm vi hiệu lực của chứng chỉ có viện dẫn một tiêu chuẩn hoặc 

điều kiện kỹ thuật; 

- Các dụng cụ/thiết bị được sử dụng; 

- Hướng dẫn lắp đặt dưới dạng tài liệu viết; 

- Ghi nhãn/nhận biết được xác định trên các mối nối; 

- Công bố về sự phù hợp với TCVN 13711-1 (ISO 15835-1) (bao gồm cả loại mối nối); 

- Giới hạn về hiệu lực của bảng công bố, nếu có; 

- Chức vụ và tên của người cấp chứng chỉ; 

- Ngày và nơi cấp chứng chỉ. 
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Thư mục tài liệu tham khảo 

 

[1]  TCVN ISO 9001, Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu. 
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